
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 75, ngõ 48 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

06/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THIẾT BỊ HOÀNG GIA

0108965684

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng mới các loại tàu thủy và phương tiện nổi.

3011(Chính)

2. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

3. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu

3099

4. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp các loại phương tiện, 
thiết bị tàu thủy. Sửa chữa tàu biển và các trang thiết bị hàng 
hải;

3315

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

10. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)
Chi tiết: Sản xuất động cơ tàu thủy

2811

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

14. Xây dựng công trình thủy 4291

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THIẾT BỊ 
HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA EQUIPMENT AND DESIGN 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HOANG GIA EQUIPMENT AND DESIGN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành 
xây dựng và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá hàng hóa)

4610

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng và vật liệu ngành công 
nghiệp tàu thủy.

4659

27. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
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30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn các loại tàu thuyền, phương tiện nổi.
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

31. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

38. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

39. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: - Vận tải đa phương thức; - Thuê tàu, cho thuê tàu, 
môi giới cho thuê tàu, đại lý vận tải, dịch vụ công ten nơ, dịch 
vụ vận tải và các dịch vụ khác;
- Dich vụ môi giới hàng hải

5222

42. Bốc xếp hàng hóa 5224

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Dịch vụ logistics
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 

5229

44. Hoạt động tư vấn quản lý 7020
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45. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế tàu thủy và các phương tiện nổi;
- Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật tàu thủy; 
- Thẩm định kỹ thuật các thiết kế tàu thủy;
- Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ dự thầu; 
- Giám sát kỹ thuật trong quá trình thiết kế, đóng mới, sửa 
chữa, hoán cải các loại tàu thủy và phương tiện nổi;
- Thiết kế công nghệ phục vụ thi công và quản lý dự án trong 
đóng tàu và phương tiện thủy.
- Thiết kế sửa đổi, cải tiến công nghệ trong ngành nhiệt điện và 
thủy điện.
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
- Thiết kế cơ - điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 
- Tư vấn quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu

7110

46. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ giám định gồm:
-  Giám định khả năng đi biển của tàu (không bao gồm kiểm 
định phương tiện vận tải);
- Giám định sạch sẽ, sự phù hợp hầm hàng;
- Giám định kín chắc hầm hàng bằng thiết bị siêu âm;
- Đo lường: đo thể tích hàng hóa, hầm hàng;
- Giám sát trước và trong quá trình xếp, dỡ hàng hóa;
- Kiểm đếm số lượng
- Giám định khối lượng hàng rời bằng phương pháp đo mớn 
nước, hàng lỏng bằng phương pháp đo thể tích;
- Giám định tổn thất hàng hóa, phương tiện vận tải (không bao 
gồm kiểm định phương tiện vận tải)
- Giám định con tàu trước khi cho thuê, khi giao trả (không 
bao gồm kiểm định phương tiện vận tải)
- Giám định lai dắt;
- Giám định an toàn con tàu trước khi sửa chữa hay phá dỡ 
(không bao gồm kiểm định phương tiện vận tải)
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề này khi có đủ các 
điều kiện theo quy định của pháp luật)
(trừ hoạt động Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, 
Tư vấn chứng khoán)

7490
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1.000.000.000 VNĐ

47. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê tàu, thuyền và các kết cấu nổi không kèm 
người lái và thủy thủ đoàn.

7730

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 022183000513

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 0604 Tòa N03 Chung cư New Horizon, Phường Mai Động, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TẠ THỊ HUỆ Nữ
17/10/1983 Kinh Việt Nam

06/10/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022183000513
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 0604 Tòa N03 Chung cư New Horizon, Phường Mai Động, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ THỊ HUỆ Nữ

17/10/1983 Kinh Việt Nam

06/10/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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